
Mẫu 01 – Danh sách đăng ký hành nghề 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

  

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

  

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng Khám Đa Khoa Long Thịnh. 

2. Địa chỉ: Quốc lộ 14, Thôn 2, Xã Minh Hưng, Huyện Bù Đăng, T. Bình Phước. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  Từ 06h00 đến 

19h30 tất cả các ngày trong tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

  

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh  

Vị trí 

chuyên 

môn  

Thời 

gian 

đăng 

ký 

hành 

nghề 

tại cơ 

sở 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu 

có) 

Ghi 

chú 

1 
Phan Duy 

Chức 

110974/CCHN-

BQP 

Khám chữa 

bệnh chuyên 

khoa Nội 

chung, siêu 

âm tổng 

quát 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

     Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 14h00 đến 

18h00 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Sáng: 07h00 đến 11h00 

Người 

chịu trách 

nhiệm 

chuyên 

môn 

chính, 

Trưởng 

khoa Nội 

– Bác sĩ 

khám 

chữa 

bệnh 

khoa nội, 

siêu âm, 

điện tim 

  



2 

  

2 A Hệ 
000076/KT-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

đa khoa 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

     Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  06h00 đến 10h00 

Chiều: 13h30 đến 

17h30 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Sáng: 12h00 đến 12h00 

Chiều: 13h30 đến 

15h30 

Bác sĩ 

khoa Nội; 

điện tim 

  

3 

Nguyễn 

Ngọc 

Thương 

011039/ĐL-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

đa khoa 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

     Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  08h00 đến 12h00 

Chiều: 15h00 đến 

19h00 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Chiều: 14h00 đến 

18h00 

Bác sĩ 

khoa Nội 

, Siêu âm 

tổng quát 

    

 

4 
Lê Văn 

Trọng 

004158/TH-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Ngoại 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

     Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 14h00 đến 

18h00 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Sáng: 07h00 đến 11h00 

Trưởng 

khoa 

Ngoại – 

Bác sĩ 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

khoa 

Ngoại 

  



3 

  

5 
Vũ Hồng 

Cẩm 

0004355/ĐL-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

     Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 14h00 đến 

18h00 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Sáng: 07h00 đến 11h00 

Trưởng 

bộ phận 

Chẩn 

đoán hình 

ảnh – Bác 

sĩ khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa 

chẩn 

đoán hình 

ảnh 

   

6 
Trương 

Xuân Hà 

003506/BD-

CCHN 

Kỹ thuật 

viên Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

     Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 14h00 đến 

18h00 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Sáng: 07h00 đến 11h00 

Kỹ thuật 

viên 

Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

  

7 
Huỳnh Thị 

Ánh 

000978/GL-

CCHN 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

về xét 

nghiệm 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

      Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 14h00 đến 

18h00 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Sáng: 07h00 đến 11h00 

Trưởng 

bộ phận 

Xét 

nghiệm – 

Củ nhân 

xét 

nghiệm y 

học, KTV 

thực hiện 

các kỹ 

thuật xét 

nghiệm 

  

8 
Nguyễn Thị 

Thủy Long 

000322/BP-

CCHN 

Xét nghiệm 

y học 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

      Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  06h30 đến 10h30 

Cử nhân 

xét 

nghiệm 

Nhân 

viên 

  



4 

  

Chiều: 13h30 đến 

17h30 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Chiều: 13h30 đến 

17h30 

 

phòng xét 

nghiệm 

  Bình Phước, ngày   10  tháng  03  năm 2025  

  

                            ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

                 KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

        

 

 

         

 

        

                           PHAN DUY CHỨC               

 

 

        Phan Duy Chức 


